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TÓM TẮT:

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế đặc biệt là các Hiệp 
định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, các doanh nghiệp của Việt Nam đang phải đương đầu 
với những thách thức to lớn từ áp lực cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài và các hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh. Việc sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) phù hợp 
với quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), mà đặc biệt là công cụ chống bán phá 
giá nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết này trên cơ sở nghiên cứu tình 
hình áp dụng công cụ chống bán phá giá của Việt Nam thời gian qua, từ đó đề xuất một số 
biện pháp nhằm tăng cường sử dụng công cụ hữu ích này.

Từ khóa: hiệp định thương mại tự do, phòng vệ thương mại, bán phá giá, chống trợ cấp, 
tự vệ.

1. Đặt vân đề
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, Việt Nam 
đã tích cực tham gia đàm phán và ký kết nhiều 
Hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng với 
các đôi tác lớn. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ 
hội, nền kinh tế Việt Nam lại đang đứng trước 
nhiều thách thức lớn khi phải mở cửa thị trường 
cho hàng hóa nước ngoài thông qua các cam kết 
cắt giảm và loại bỏ thuế quan. Mở cửa thị trường 
cho hàng hóa nước ngoài cũng đồng thời xuất 
hiện những hiện tượng cạnh tranh không lành 
mạnh của hàng hóa nước ngoài trên thị trường 

Việt Nam, đặc biệt là việc giá bán quá thấp, gây 
thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước. 
Với hiện tượng trên, đã từ rất sớm các nước trên 
thê giới, đặc biệt các nước phát triển đã sử dụng 
có hiệu quả các công cụ PVTM như chống bán 
phá giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại để 
bảo vệ các doanh nghiệp của mình trước các 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh của hàng 
hóa nhập khẩu. Trong khi đó ở Việt Nam bởi 
nhiều lý do, việc sử dụng các công cụ PVTM mà 
đặc biệt là công cụ chống bán phá giá, chống trợ 
cấp còn rất hạn chế. Bởi vậy, việc nhận thức, 
nắm vững và tăng cường sử dụng công cụ chông 
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bán phá giá hàng nhập khẩu là vô cùng quan 
trọng trong tình hình hiện nay.

2. Những vân đề chung về phòng vệ thương 
mại và biện pháp chống bán phá giá

2.1. Một số khái niệm
Có thể hiểu các biện pháp phòng vệ thương mại 

là một bộ phận của chính sách thương mại quốc tế 
của các quốc gia. Đó là các biện pháp được sử dụng 
để bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước sự 
cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài và nó bao gồm 
các biện pháp chống bán phá giá (AD), chống trợ 
cấp (CVD) và tự vệ (SG).

Trong khi các biện pháp chống bán phá giá và 
chống trự cấp được sử dụng nhằm chống lại các 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa 
nhập khẩu thì biện pháp tự vệ chủ yếu nhằm bảo vệ 
các nhà sản xuất trong nước trước tình trạng gia 
tăng đột biến của hàng hóa nhập khẩu.

Biện pháp chống bán phá giá:
Trong thương mại quốc tế, bán phá được hiểu là 

khi có hiện tượng một loại hàng hóa được xuất khẩu 
từ nước này sang nước khác với mức giá bán thấp 
hơn cả giá bán của hàng hóa đó trên thị trường nước 
xuât khẩu và gây thiệt hại cho ngành sản xuất hàng 
ìóa đó ở nước nhập khẩu. Theo quy định của WTO, 
đây được coi là hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh và biện pháp chống bán phá giá có thể được 
áp dụng.

Theo quy định của WTO, biện pháp chống bán 
phá giá có thời hạn áp dụng tôi đa là 5 năm, nhưng 
có thể gia hạn nhiều lần sau mỗi lần rà soát lại. 
Biện pháp chống bán phá giá chỉ có thể được áp 
dụng nếu cơ quan hành chính của nước nhập khẩu 
sau khi tiến hành điều tra việc bán phá giá, ra kết 
luận khẳng định sự tồn tại đồng thời của cả 3 yếu tố 
sau đây:

- Hàng hóa nhập khẩu được bán phá giá với biên 
độ từ 2% trở lên.

- Có sự thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất 
sản phẩm tương tự hoặc đe dọa thiệt hại đáng kể 
hoặc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản 
xuất trong nước.

- Có mối liên hệ nhân quả giữa hành vi bán phá 
gia và các thiệt hại kể trên.

Biện pháp chống bán phá giá về thực chất là để 
chpng lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

và trong đó thuế chống bán phá giá là công cụ được 
sử dụng phổ biến nhất. Thuế chông bán phá giá 
thực tế là khoản thuế bổ sung thường là rất cao 
ngoài thuế nhập khẩu thông thường đánh vào hàng 
hóa nhập khẩu được xác định là bán phá giá và gây 
thiệt hại cho sản xuất trong nước.

2.2. Các quy định của WTO và Pháp luật Việt 
Nam về chống bán phá giá

Theo WTO, các nguyên tắc về chông bán phá 
giá được quy định tại:

Điều VI, Hiệp định chung về thuê quan và mậu 
dịch (GATT) quy định những nguyên tắc chung.

Hiệp định về chống bán phá giá (ADA) giải 
thích cụ thể cho Điều VI của Hiệp định GATT bao 
gồm các quy tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục điều Ưa 
và áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Đối với pháp luật Việt Nam, chống bán phá giá 
được quy định tại:

- Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 
29/4/2004 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập 
khẩu vào Việt Nam.

- Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập 
khẩu vào Việt Nam.

- Nghị định số 04/2006/NĐ-CP của Chính phủ 
về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ 
việc chống bán phá giá, chống ƯỢ cấp và tự vệ.

- Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 5/2/2013 của 
Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh 
tranh.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 
10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải 
quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đôi với hàng hóa 
xuất khẩu và nhập khẩu.

3. Thực tế áp dụng các biện pháp PVTM và 
chông bán phá giá của nước ngoài và Việt Nam 
hiện nay

3.1. Tổng quan tình hình
Trong những năm vừa qua, cùng với sự tăng 

trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu thì số lượng các vụ 
kiện PVTM nước ngoài áp dụng với hàng hóa Việt
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Biểu đồ ì: Số lượng các vụ điều tra chống bán phá giá của nước ngoài 
đối với hàng xuất khẩu Việt Nam tính đến năm 20 ỉ 8

imniiiiinimni

Nguồn: VCA

Nam, đặc biệt là kiện chống bán phá giá ngày một 
tăng và số liệu minh họa tại Biểu đồ 1 đã chứng tỏ 
điều này.

Tổng số các vụ kiện chống bán phá giá đối với 
hàng xuất khẩu của Việt Nam tính đến năm 2018 là 
81 vụ và có xu hướng ngày một tăng lên. (Bảng 1)

Bên cạnh đó, xét về cơ câu, các biện pháp 
PVTM được sử dụng bởi nước ngoài và bởi Việt 
Nam lại có sự khác biệt rất lớn.

Bảng 1. Số lượng các vụ điều tra PVTM 
đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 

tính tới năm 2018

Biện pháp PVTM Sốvụ áp dụng biện pháp PVTM

Chống bán phá giá 81

Chống trợ cấp 14

Tựvệ 28

Tổng số 123

Nguồn: Tổng hợp sô'liệu từ Trung tầm WTO - VCCỈ

Biểu đồ 2: Tỷ lệ áp dụng các biện pháp PVTM 
đối với hàng xuất khẩu Việt Nam

Qua số liệu nghiên cứu có thể thấy phía nước 
ngoài chủ yếu sử dụng nhóm các biện pháp chống 
bán phá giá và chống trợ cấp (88,6%) mà ít sử dụng 
hơn biện pháp chông trợ cấp (15%).
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Bảng 2. Số lượng các vụ điều tra PVTM 
của Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu 

tính đến năm 2018

Biện pháp PVTM SỐ vụ áp dụng biện pháp PVTM

Chống bán phá giá 4

Chống trợ cấp 0

Tự vệ 7

ĩổng số 10

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Trung tâm WTO - VCCI

Trong khi đó ở Việt Nam, tình hình lại khác.
Nhìn vào Bảng 1 và 2 ta thấy, số lượng các vụ 

kiện và áp dụng các biện pháp PVTM của Việt 
Nam đối với hàng nhập khẩu là ít hơn nhiều so với 
số lượng các vụ kiện và áp dụng biện pháp PVTM 
mà phía nước ngoài áp dụng đối với hàng xuất khẩu 
của Việt Nam. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp 
Việt Nam còn ít quan tâm và gặp khó khăn khi áp 
dụng các biện pháp PVTM. (Biểu đồ 2)

Vấn đề thứ hai là ở chỗ trong khi đôi với phía 
nước ngoài chống bán phá giá là chủ yếu và cũng 
chá nhiều vụ kiện chống trợ cấp thì ở Việt Nam lại 
:hủ yếu lựa chọn biện pháp tự vệ và chưa có vụ 
xiên chống trợ cấp nào.

Lý giải về tình trạng trên có thể thấy, biện 
pháp tự vệ đơn thuần chỉ là biện pháp bảo hộ tạm 
tỊhời trong điều kiện có sự gia tăng đột biến của

Ỉ
iểu đồ 3: Tỷ lệ áp dụng các biện pháp PVTM 

'ối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam

hàng hóa nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản 
xuất trong nước chứ không phải là biện pháp 
chông các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 
nên thủ tục đi kiện đơn giản hơn nhiều so với các 
biện pháp khác, cụ thể là bên đi kiện không có 
nghĩa vụ chứng minh hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh. Các doanh nghiệp và cơ quan điều tra 
của Việt Nam thường là ít kinh nghiệm và khó 
tiếp cận các thông tin về chi phí của hàng nhập 
khẩu nên gặp khó khăn trong việc chứng minh 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh nên ít lựa 
chọn biện pháp chông bán phá giá hay chông trợ 
câp, mà chủ yếu áp dụng biện pháp tự vệ.

3.2. Tình hình áp dụng biện pháp chống bán 
phá giá của Việt Nam đối vôi hàng nhập khẩu

Trong thời gian qua, mặc dù còn ít nhưng tính 
đến nay các danh nghiệp Việt Nam đã có 4 vụ kiện 
chông bán phá giá thành công cho thấy những tín 
hiệu tích cực về sự thay đổi trong nhận thức, tư duy, 
năng lực của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp 
Việt Nam. Có thể tóm tắt 3 vụ kiện chống bán phá 
giá nhưBảng 3.

Như vậy, cả 4 vụ kiện chống bán phá giá hàng 
nhập khẩu của Việt Nam tính đến thời điểm này 
đều thuộc ngành Thép, đồng thời tính trên tổng số 
các vụ kiện PVTM đối với hàng nhập khẩu của 
Việt Nam thì ngành Thép cũng chiếm đa số các vụ 
kiệnPVTM.

Xét trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, việc 
bắt đầu áp dụng các biện pháp PVTM mà chủ yếu 
biện pháp tự vệ cũng là hợp lý, nó bắt đầu cho thấy 
có sự quan tâm của Chính phủ cũng như các doanh 
nghiệp Việt Nam đến các biện pháp PVTM. Tuy 
nhiên, nhìn vào dài hạn, chúng ta cần có sự quan 
tâm nhiều hơn vào biện pháp PVTM mà đặc biệt là 
chống bán phá giá bởi những điểm mạnh riêng có 
của nó.

So sánh 2 biện pháp PVTM như trình bày tại 
Bảng 4.

Việc kiện và áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá khó khăn, phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi phải thu 
thập thông tin sản xuất của phía nước ngoài, phân 
tích chi phí của hàng hóa nhập khẩu,... nhưng bù lại 
có thời hạn dài hơn, với mục đích xây dựng môi 
trường cạnh tranh lành mạnh, nên giảm rủi ro trả 
đũa thương mại.
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Bảng 3. Các vụ kiện chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam

Thòi gian Vụ việc Nguyên đơn Biện pháp áp dụng

Năm 2013

Kiện chống bán phá giá mặt hàng 
thép không gỉ nhập khẩu từ Trung 

Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài 
Loan

Công ty POSCO VST và Công ty CP 
Inox Hòa Bình

Áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá với thuế bổ sung từ 

6,45%-30,73%

Năm 2016

Kiện chống bán phá giá mặt hàng 
tôn mạ nhập khẩu từ Trung Quốc 

và Hàn Quốc

Công ty cổ phần China Steel Sumikin 

Việt Nam, Công ty Tôn Phương Nam, 
Công ty Thép Nam Kim, Công ty Tôn 
Đông Á

Áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá với thuê' nhập khẩu bổ 

sung 3,17%-38,34%

Năm 2017
Kiện chống bán phá giá mặt hàng 
thép hình chữ H nhập khẩu từ 
Trung Quốc (Kể cả Hong Kong)

Công ty TNHH Posco ss Vina Áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá vởi thuê' nhập khẩu bổ 

sung 21,18%-36,33%

Năm 2018

Thép phủ màu (Thép hợp kim 

hoặc không hợp kim được cán 
phăng, sơn, phủ vecni, phủ plastic 
hoặc phủ loại khác) xuất xứ Trung 
Quốc, Hàn Quốc

1. Cõng ty CP Đại Thiên Lộc; 2. Công 
ty Tôn Phương Nam; 3. Công ty CP 
Thép Nam Kim; 4. Công ty CP Thép 
TVP/1. DAI THEN LOC Corporation;
2. Southern Steel sheet co.ltd; 3. Nam 
Kim Steel Joint stock Company; 4. 
TVP Steel Co.

Áp dụng biện pháp chống bán 

phá giá với thuế nhập khẩu bổ 

sung 3,45%-34,27%

Bảng 4. So sánh 2 biện pháp chống bán phá giá và tự vệ

Biện pháp chõhg bán phá giá Biện pháp tự vệ

- Mục đích: Chống lại các hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh
- Thời hạn hiệu lực: 5 năm, có thể gia hạn nhiều lần, thậm chí 

vài chục năm
- Có nghĩa vụ chứng minh hành vi cạnh tranh không lành ạnh
- Thủ tục đi kiện phức tạp, tốn nhiều thời gian, chi phí
- Không chiu rủi ro đền bù cho nước xuất khẩu

- Mục đích: Kéo dài thời gian cho ngành sản xuất trong 
nước điểu chỉnh để thích ứng với tự do hóa thương mại 
- Thời hạn hiệu lực: 3 năm, có thể gia hạn nhưng tối đa 

không quá 8 năm
- Tự điều tra, công bố, không có nghĩa vụ chứng minh 
-Thủ tục đỡ phức tạp hơn
- Rủi ro Chính phủ phải đền bù cho nưóc xuất khẩu

4. Những hạn chế và một số’ biện pháp nâng 
cao hiệu quả sử dụng công cụ chống bán phá giá

4.1. Những hạn chế
Hệ thống pháp luật về các công cụ PVTM chưa 

hoàn thiện: Việt Nam mới chỉ có các Pháp lệnh, 
Nghị định về chống bán phá giá và cũng chưa hoàn 
chỉnh, đặc biệt là thiếu các Thông tư hướng dẫn nên 
gây khó khăn cho các cơ quan chức năng cũng như 
doanh nghiệp trong thực hiện.

Hiểu biết của doanh nghiệp Việt Nam về các 

biện pháp PVTM, đặc biệt về công cụ chống bán 
phá giá còn hạn chế, trong khi thông tin đến với 
doanh nghiệp cũng rất ít ỏi và thường chậm.

Khả năng tài chính hạn hẹp: Các doanh 
nghiệp Việt Nam hầu hết là các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, tài chính hạn hẹp nên khó theo đuổi 
các vụ kiện chông bán phá giá hay chông trợ cap 
đòi hỏi việc thu thập thông tin, chứng minh phức 
tạp, tốn kém.

Năng lực pháp lý hạn chế cũng là rào cản để 
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doanh nghiệp tiếp cận nguồn thông tin về sản xuât 
và chi phí của doanh nghiệp xuất khẩu hàng vào 
Việt Nam.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ đưa 
đến cơ hội mà còn tạo ra một áp lực cạnh tranh rất 
lớn đối với doanh nghiệp còn yếu thế của Việt Nam

Khả năng liên kết các doanh nghiệp chưa cao: 
Để áp dụng biện pháp chông bán phá giá đòi hỏi 
nguyên đơn phải có thị phần đủ lớn (Ví dụ tối thiểu 
sản xuất 25% khối lượng sản phẩm toàn ngành) nên 
cần sự liên kết nhiều doanh nghiệp cùng ngành, 
nhưng đây cũng là một khó khăn cho các doanh 
nghiệp Việt Nam.

4.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả sử dụng biện pháp chống bán phá giá hàng 
nhập khẩu

Đối với cơ quan nhà nước:
Cần hoàn thiện hệ thống luật pháp cùng các 

Thông tư hướng dẫn cụ thể để thuận tiện cho doanh 
nghiệp.

Tăng cường thông tin, tư vấn cho doanh nghiệp 
thông qua các trang thông tin điện tử, các cuộc hội 
thảo, các khóa học, tài liệu.

Cơ quan chuyên trách về PVTM là Cục Quản lý 
cạnh tranh - Bộ Công Thương đảm nhiệm chức 
năng này chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc 
thu thập, xử lý thông tin.

Hài hòa quan hệ lợi ích giữa các nhà sản xuất 
trong nước với các nhà nhập khẩu hàng hóa: 
Thường luôn có sự xung đột lợi ích giữa các nhà sản 
xuất kiện chông bán phá giá với các nhà kinh doanh 
nhập khẩu hàng hóa cùng ngành. Bởi vậy, rất cần 
vai trò của Nhà nước trong việc giải quyết xung đột 
này vì lợi ích của cả nền kinh tế

Đối với doanh nghiệp:
Trước hết, cần nâng cao nhận thức về pháp 

luật cạnh tranh, về các biện pháp PVTM nhằm 
tránh được các vụ kiện bất lợi, đồng thời sử dụng 
có hiệu quả các công cụ này thông qua các tài 

liệu, tham gia hội thảo và học hỏi kinh nghiệm từ 
các đơn vị bạn...

Nâng cao vai trò của tổ chức hiệp hội: Các vụ 
kiện chống bán phá giá rất cần đến vai trò của các 
hiệp hội trong việc kết nối doanh nghiệp cùng đứng 
đơn kiện và thu thập thông tin.

Các doanh nghiệp cần tăng cường mối liên kết 
để có đủ khả năng về pháp lý, tài chính theo đuổi 
các vụ kiện chông bán phá giá.

Cuối cùng, cần nâng cao khả năng cạnh tranh 
của doanh nghiệp. Đặc biệt, ngành Thép cần tận 
dụng những cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0. Đây chính là biện pháp để doanh nghiệp Việt 
Nam có thể chống lại các hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh của hàng hóa nhập khẩu một cách hiệu 
quả nhất.

5. Kết luận

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 
ngày càng sâu rộng, đặc biệt khi các FTA thế hệ 
mới có hiệu lực với mức thuế giảm về 0%, chắc 
chắn một lượng hàng hóa khổng lồ có điều kiện sẽ 
đổ vào thị trường Việt Nam và kèm theo đó là các 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại 
to lổn đến các ngành sản xuất trong nước. Trước 
viễn cảnh đó, các công cụ PVTM phù hợp với luật 
pháp quốc tế sẽ được coi là những biện pháp cuối 
cùng để bảo vệ thị trường nội địa. Mặc dù việc áp 
dụng các biện pháp PVTM của doanh nghiệp Việt 
Nam mới chỉ là bước đầu, còn nhiều hạn chế nhưng 
cho đến nãm 2018 với 11 vụ kiện PVTM thành 
công, trong đó có 4 vụ kiện chông bán phá giá 
chứng tỏ Việt Nam đã có sự quan tâm hơn đến các 
công cụ PVTM, đã trưởng thành hơn về nhận thức, 
năng lực pháp lý,... Tuy nhiên, các cơ quan chức 
năng và doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động, tích 
cực hơn nữa trong việc sử dụng các công cụ PVTM, 
đặc biệt là các công cụ chống bán phá giá, chống 
trợ cấp để bảo vệ hiệu quả lợi ích của mình và 
giành thắng lợi trên thương trường ■
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ABSTRACT:
In the context of Vietnam’s international economic integration and implementation of free trade 
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